
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ LỤC BÌNH 

 

Số:           /BC-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lục Bình, ngày        tháng 02 năm 2024 
  

 

BÁO CÁO 

Tình hình sản xuất kinh, doanh rượu trên địa bàn xã Lục Bình năm 2023 

 

Thực hiện văn bản số 341/ UBND-KT&HT ngày 23/02/2024 của UBND 

huyện về việc báo cáo tình hình sản suất, kinh doanh rượu năm 2023. UBND xã 

Lục Bình báo cáo như sau: 

1. Tình hình sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có giấy phép 

sản xuất rượu công nghiệp để chế biến lại 

STT 

Tên tổ chức, cá 

nhân sản xuất 

rượu thủ công 

Địa chỉ 

(Thôn) 

Điện 

thoại 

Loại rượu 

đăng ký SX 

Sản lượng 

rượu đăng 

ký SX (lít) 

Tên DN mua 

rượu để chế 

biến lại 

1 Đàm Sĩ Văn   Nà Nghịu   Rượu trắng 1000 

Cơ sở sản 

xuất rượu Lan 

Hương 

2  Đinh Văn Dong  Nà Nghịu    Rượu trắng 500/năm Bán Lẻ 

3 

 
Nông Thị Niêm Nà Nghịu 

 
Rượu trắng 800/ năm Bán lẻ 

4 Hoàng Văn Cừ Cao Lộc 
 

Rượu trắng 600/năm Bán Lẻ 

5 Triệu La Nội Pác Chang 
 

Rượu trắng 500/năm Bán Lẻ 
6 Hoàng Thị Loàn Pác Chang 

 
Rượu trắng 400/ năm Bán Lẻ 

7 Triệu Cát Tùy Pác Chang 
 

Rượu trắng 350/năm Bán Lẻ 
8 Luân Tiến Dũng Pác Chang 

 
Rượu trắng 520/năm Bán Lẻ 

9 Triệu La Hoc  Bắc Lanh Chang 
 

Rượu trắng 600/năm Bán Lẻ 
10 Triệu Thị Tuyến Bắc Lanh Chang 

 
Rượu trắng 630/năm Bán Lẻ 

11 Triệu Thị Lan Nà Chuông 
 

Rượu trắng 650/năm Bán Lẻ 
12 Hứa Phúc Hậu Nà Chuông 

 
Rượu trắng 600/năm Bán Lẻ 

13 Nông Văn Thiêm Nà Chuông 
 

Rượu trắng 500/ năm Bán Lẻ 
14 HoàngVăn Hậu Nam Lanh Chang 

 
Rượu trắng 700/năm Bán Lẻ 

14 Đàm Hà Khuê Nam Lanh Chang 
 

Rượu trắng 630/năm Bán Lẻ 
16 Đàm Văn Phương Nam Lanh chang 

 
Rượu trắng 650/năm Bán Lẻ 

       TỔNG CỘNG: 9.630/năm    

2. Tình hình sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 

STT 

Tên 

thương 

nhân 

Địa chỉ trụ 

sở chính 

Điện 

thoại 

Giấy 

phép sản 

xuất số 

Ngày 

cấp 

Chủng 

loại 

rượu 

Sản 

lượng 

sản 

xuất 

(lít) 

Sản 

lượng 

tiêu thụ 

(lít) 

1 Không có                

TỔNG CỘNG:     



3. Tình hình bán lẻ bán lẻ rượu 

STT 

Tên 

thương 

nhân 

Địa chỉ trụ 

sở chính 

Điện 

thoại 

Giấy 

phép 

số 

Ngày 

cấp 

Mua trong năm 
Bán trong 

năm 

Sốlượng 

(lít) 

Tổng trị 

giá 

(1.000đ) 

Số 

lượng 

(lít) 

Tổng 

trị giá 

(1.000đ) 

1 Không có                  

2                   

          

…                   

TỔNG CỘNG:         

4. Cơ sở bán rượu tiêu dùng tại chỗ 

STT 

Tên 

thương 

nhân 

Địa chỉ trụ 

sở chính 

Điện 

thoại 

Giấy 

phép 

số 

Ngày 

cấp 

Mua trong năm 
Bán trong 

năm 

Sốlượng 

(lít) 

Tổng trị 

giá 

(1.000đ) 

Số 

lượng 

(lít) 

Tổng 

trị giá 

(1.000đ) 

1                   

2                   

…                   

TỔNG CỘNG:         

Trên đây là báo cáo về tình hình sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn 

của UBND xã Lục Bình./. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- UBND huyên; 

- Phòng KT&HT huyện; 

- Thường trực Đảng ủy xã; 

- Thường trực HĐND xã; 

- Trang TTĐT xã; 

- Chủ tịch, PCT UBND xã; 

- Công chức ĐC-NN-XD&MT xã; 

- Lưu: VP UBND xã. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hậu 
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